
UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

Số tháng Tổng tiền

Khối mầm non 1.920.000

1 MN Khánh Hoà 640.000

 Ninh Gia Bảo 16/4/2024  MG 4 tuổi D1 Khu vực III khó khăn Ăn trưa 160.000                4           640.000 

2 MN Quan Triều 640.000

Hoàng Minh Khang 3/25/2024 Nhà trẻ 2-3 tuổi A4a
Thôn Na Ngà - xã Yên Phong - 

Tỉnh Thái Nguyên
Hộ nghèo 160.000 4 640.000

3 MN Tân Long 640.000

 Đào Văn Phong 3/6/2024  Nhà trẻ D2 
 Tổ 27, Phường Quan Triều, Tỉnh 

Thái Nguyên 

Trẻ em là nhân khẩu 

trong gia đình thuộc 

diện hộ cận nghèo

160.000 4 640.000

HS Lớp Địa chỉ gia đình Thuộc đối tượng
Mức hỗ trợ 

tiền ăn trưa

Nhu cầu kinh phí HK I 

năm học 2025 - 2026
Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Quan Triều)

Biểu số 09

  DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ QUYẾT 

SỐ 13/2025/NQ- HĐND NGÀY 29/08/2025 CỦA HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

ĐVT: đồng

TT Họ và tên học sinh
Ngày tháng 

năm sinh


